
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

PHAY VẠN NĂNG

1 Nguyễn Văn Tuyến Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 31 Phay vạn năng Thanh Xuân

2 Chu Quang Kiên Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội 32 Phay vạn năng Công Thương

3 Nguyễn Văn Truyên Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 33 Phay vạn năng Công Thương

4 Nguyễn Văn Đăng Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 34 Phay vạn năng Công Thương

5 Nghiêm Văn Thành Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất 35 Phay vạn năng Công Thương

6 Trương Tuấn Anh Công ty TNHH Denso VN 36 Phay vạn năng Chế xuất

7
Dương Quang Thọ

Công ty TNHH Panasonic System 

Networks Việt Nam
37 Phay vạn năng Chế xuất

8 Nguyễn Văn Ngọc
 Công ty TNHH Broad Bright Sakura 

Việt Nam
38 Phay vạn năng Chế xuất

9 Lê Văn Bình
Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà 

Nội
39 Phay vạn năng Chế xuất

10 Nguyễn Tiến Quảng
Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà 

Nội
40 Phay vạn năng Chế xuất

11 Nguyễn Văn Nhân Công ty TNHH 3 Points Aviation VN 41 Phay vạn năng Chế xuất

12 Đỗ Minh Chung  Công ty TNHH KAI việt nam 42 Phay vạn năng Chế xuất

13 Nguyễn Văn Hùng Công ty TNHH TOTO Việt Nam 43 Phay vạn năng Chế xuất

14 Nguyễn Phương Công ty TNHH Canon Việt Nam 44 Phay vạn năng Chế xuất

15 Nguyễn Văn Đô Công ty TNHH Canon Việt Nam 45 Phay vạn năng Chế xuất

16 Trần Văn Tiềm Công ty TNHH Canon Việt Nam 46 Phay vạn năng Chế xuất

17 Ngô Thế Dương Công ty TNHH Canon Việt Nam 47 Phay vạn năng Chế xuất

18 Nguyễn Văn Trung Công ty TNHH Canon Việt Nam 48 Phay vạn năng Chế xuất

19 Đặng Văn Tiến Công ty TNHH Canon Việt Nam 49 Phay vạn năng Chế xuất
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